  
DANH SÁCH 
BÍ THƯ ĐOÀN – TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI – Y TẾ TRƯỜNG HỌC
THAM GIA VỀ NGUỒN TIỀN GIANG – TRÀ VINH
XE 1
Đ/c Phụ trách: NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN –  CV  Phòng GDĐT


	STT
	HỌC VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ
	Nộp kinh phí

	
	
	
	
	Bí thư
	TPT
	Y tế
	Đã
	Chưa

	1. 
	Nguyễn Thị Ngọc Loan 
	1987
	Phòng GDĐT
	
	
	
	
	

	2. 
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	1993
	Mn Hoàng Anh
	x
	
	
	x
	

	3. 
	Hà Mai Huỳnh
	1989
	 Mn Hoa Hồng 2
	x
	
	
	x
	

	4. 
	Nguyễn Ngọc Thảo Li
	1989
	//
	x
	
	
	x
	

	5. 
	Trịnh Mỹ Thanh
	1993
	Mn Hoa Anh Đào
	x
	
	
	
	x

	6. 
	Nguyễn Tường
	1991
	TH Tân Nhựt
	
	x
	
	x
	

	7. 
	Phạm Trung Hải
	1992
	TH An Phú Tây
	
	x
	
	x
	

	8. 
	Lê Thị Thanh Trúc
	1986
	//
	
	
	x
	x
	

	9. 
	Trần Thị Mộng Thùy
	1988
	//
	x
	
	
	x
	

	10. 
	Lâm Lê Bích Trâm
	1991
	TH Tân Nhựt 6
	x
	
	
	x
	

	11. 
	Thái Thị Ngọc Nữ
	1979
	//
	
	
	x
	x
	

	12. 
	Huỳnh Thị Ngọc Hân
	1994
	//
	
	x
	
	x
	

	13. 
	Nguyễn Thị Bích Tuyền
	1992
	TH Lê Minh Xuân 2
	x
	
	
	x
	

	14. 
	Lương Thị Cẩm Tiên
	1996
	//
	
	
	
	x
	

	15. 
	Nguyễn Sang Huỳnh Như
	1994
	TH Tân Kiên
	
	x
	
	x
	

	16. 
	Phan Quốc Chí
	1998
	//
	
	x
	
	x
	

	17. 
	Lê Nhựt Minh
	1992
	TH Lê Minh Xuân 3
	x
	
	
	x
	

	18. 
	Khương Văn Vũ
	1990
	THCS Gò Xoài
	
	x
	
	x
	

	19. 
	Nguyễn Hiếu Trí
	1987
	THCS Phạm Văn Hai
	x
	
	
	
	x

	20. 
	Nguyễn Trường Vũ
	1987
	THCS Lê Minh Xuân
	
	x
	
	
	x
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Đ/c Phụ trách : PHẠM THỊ THANH THỦY – THCS Nguyễn Thái Bình

	STT
	HỌC VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ
	Nộp kinh phí

	
	
	
	
	Bí thư
	TPT
	Y tế
	Đã
	Chưa

	1. 
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo
	1994
	Mn Thủy Tiên
	x
	
	
	x
	

	1. 
	Đỗ Thùy Dung
	1990
	Mn Hướng Dương  2
	x
	
	
	x
	

	1. 
	Lê Thị Bội Ngân
	1995
	Mn Thủy Tiên 1
	x
	
	
	x
	

	1. 
	Ngô Phượng Hoàng Oanh
	1996
	Mn Quỳnh Anh
	x
	
	
	x
	

	1. 
	Dương Bích Hàn
	1981
	Mn Ngọc Lan
	
	
	x
	x
	

	1. 
	Nguyễn Thị Huyền Trân
	1993
	Mn Hướng Dương  
	x
	
	
	x
	

	1. 
	Phạm Ngọc Sĩ
	1993
	TH Hưng Long
	x
	
	
	x
	

	1. 
	Nguyễn Thảo Nguyên
	1994
	TH Phong Phú
	
	x
	
	x
	

	1. 
	Nguyễn Thị Hồng Hương
	1985
	TH Tân Quý Tây 3
	
	
	x
	x
	

	1. 
	Trần Lệ Xuân
	1988
	//
	
	x
	
	x
	

	1. 
	Nguyễn Công Thành
	1989
	TH Tân Quý Tây 
	x
	
	
	x
	

	1. 
	Nguyễn Thị Xuân Mai
	1991
	//
	
	
	x
	x
	

	1. 
	Phạm Huyền Duy
	1987
	TH Phạm Hùng
	
	x
	
	x
	

	1. 
	Cao Bùi Thanh Trúc
	1993
	//
	
	
	x
	x
	

	1. 
	Hoàng Văn Anh
	1987
	TH Qui Đức
	
	x
	
	x
	

	1. 
	Lê Thị Thùy Dương 
	1985
	TH Trần Nhân Tôn 
	
	x
	
	x
	

	1. 
	Nguyễn Ngọc Minh
	1992
	TH Nguyễn Văn Trân
	
	x
	
	x
	

	1. 
	Nguyễn Ngọc Luân
	1992
	TH An Phú Tây 2
	
	x
	
	x
	

	1. 
	Võ Thị Ngọc Thanh
	1993
	TH Bình Chánh
	x
	
	
	x
	

	1. 
	Mai Thị Ngọc Hân
	1986
	//
	
	
	
	x
	

	1. 
	Phạm Hùng Cường
	1985
	TH Tân Túc
	
	x
	
	x
	

	1. 
	Huỳnh Minh Khoa
	1991
	//
	x
	
	
	x
	

	1. 
	Nguyễn Lê Phước Hòa
	1991
	TH Bình Hưng
	x
	
	
	
	x

	1. 
	Đoàn Thanh Chiến
	1985
	//
	
	x
	
	
	x

	1. 
	Phạm Thị Liên
	1989
	THCS Tân Túc
	x
	
	
	x
	

	1. 
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	1986
	THCS Đa Phước
	
	
	x
	x
	

	1. 
	Nguyễn Hồ Thanh Nhàn
	1988
	//
	x
	
	
	x
	

	1. 
	Phan Xuân Hoàng
	1987
	THCS Nguyễn Thái Bình
	x
	
	
	x
	

	1. 
	Phạm Thị Thanh Thủy
	1982
	//
	
	x
	
	x
	

	1. 
	Lê Thị Cẩm Tú
	1991
	THCS Nguyễn Văn Linh
	
	
	x
	x
	

	1. 
	Ngô Thị Sen
	1989
	//
	x
	
	
	x
	

	1. 
	Trần Thành Tiến 
	1990
	THCS Hưng Long
	x
	
	
	
	x

	1. 
	Huỳnh Thị Bích Thảo 
	1993
	THCS Tân Quý Tây
	x
	
	
	
	x

	1. 
	Lục Sửu Nhung
	1992
	THCS Bình Chánh
	x
	
	
	
	x
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DANH SÁCH 
BÍ THƯ ĐOÀN – TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI – Y TẾ TRƯỜNG HỌC
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XE 3

Đ/c Phụ trách : LÊ VĂN DƯƠNG –  CV  Phòng GDĐT

	STT
	HỌC VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ
	Nộp kinh phí

	
	
	
	
	Bí thư
	TPT
	Y tế
	Đã
	Chưa

	1. 
	Lê Văn Dương 
	1975
	Phòng GD&ĐT
	
	
	
	
	

	2. 
	Nguyễn Hoàng Tưởng 
	1981
	Nhà Thiếu Nhi
	
	
	
	
	

	3. 
	Ngô Thị Hồng Phương
	1990
	Mg Hoa Phượng
	x
	
	
	x
	

	4. 
	Đào Thị Thanh Thúy
	1989
	Mn Hoa Thiên Lý 2
	x
	
	
	x
	

	5. 
	Nguyễn Thị Ngọc Kha
	1991
	Mg Sen Hồng
	
	
	x
	x
	

	6. 
	Phạm Thanh Tâm
	1987
	//
	x
	
	
	x
	

	7. 
	Phạm Thị Thu Uyên
	1992
	Mn Hoa Thiên Lý 1
	x
	
	
	x
	

	8. 
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	1986
	Mn Hoa Thiên Lý
	
	
	x
	x
	

	9. 
	Phạm Thị Thùy Dương
	1990
	Mn Quỳnh Hương
	x
	
	
	x
	

	10. 
	Phạm Thị Thu Thảo
	1993
	Mn 30-4
	x
	
	
	
	x

	11. 
	Vũ Thị Hồng Sương
	1992
	TH An Hạ
	
	x
	
	x
	

	12. 
	Vũ Văn Luật
	1984
	//
	
	
	x
	x
	

	13. 
	Lê Kim Liên
	1992
	TH Bình Lợi
	
	x
	
	x
	

	14. 
	Nguyễn Bảo Lâm
	1983
	//
	
	
	x
	x
	

	15. 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	1987
	//
	x
	
	
	x
	

	16. 
	Lê Sỹ Chung
	1987
	TH Vĩnh Lộc 1
	
	x
	
	x
	

	17. 
	Nguyễn Thị Trúc Phương 
	1992
	TH Võ Văn Vân
	
	x
	
	x
	

	18. 
	Kiều Thị Kim Quyên
	1987
	TH PhạmVăn Hai
	x
	
	
	x
	

	19. 
	Lê Thị Minh Hoa 
	1992
	//
	
	
	x
	x
	

	20. 
	Đoàn Phước Diện
	1987
	TH Vĩnh Lộc 2
	
	x
	
	
	x

	21. 
	Phan Ngọc Sang
	1989
	//
	x
	
	
	
	x

	22. 
	Phan Thanh Bình
	1987
	TH Vĩnh Lộc A
	
	x
	
	
	x

	23. 
	Nguyễn Tuấn Anh
	1986
	TH Vĩnh Lộc B
	
	x
	
	
	x

	24. 
	Phạm Hoàng Thái
	1995
	TH Cầu Xáng
	
	x
	
	
	x

	25. 
	Phạm Tuấn Hùng
	1982
	//
	
	
	x
	
	x

	26. 
	Nguyễn Thanh Nhã 
	1991
	TH Trần Quốc Toản
	
	x
	
	
	x

	27. 
	Nguyễn Văn Ngọc
	1991
	THCS Phong Phú
	x
	
	
	x
	

	28. 
	Lê Chí Hải
	1992
	//
	
	x
	
	x
	

	29. 
	Huỳnh Thị Đoan Trang
	1991
	//
	
	
	x
	x
	

	30. 
	Bành Quốc Dũng
	1977
	THCS Qui Đức
	
	x
	
	
	x

	31. 
	Nguyễn Lê Truyết Lực
	1992
	THCS Vĩnh lộc A
	
	x
	
	x
	

	32. 
	Cái Thị Thanh Hường
	1985
	//
	
	
	x
	x
	

	33. 
	Phạm Thị Minh Hiếu
	1991
	THCS Võ Văn Vân
	
	
	x
	x
	

	34. 
	Nguyễn Ngọc Phước
	1993
	//
	
	x
	
	x
	

	35. 
	Lại Thanh Thanh Hoa
	1991
	THCS Vĩnh Lộc B
	
	
	x
	x
	

	36. 
	Lê Thị Thủy
	1994
	THCS Đồng Đen
	
	x
	
	
	x
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